
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ BÌNH MINH

Trụ sở: 205 Điện Biên, Phường Yên Ninh, TP. Yên bái, Tỉnh Yên bái Nhà máy

Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Màu Loại hàng
Size

(mm)

 Bao 10kg, in 3 màu 

có phủ varnish, có 

UV 3.5% 

 Bao 15kg ko in, 

có UV 3.5% 

 Bao 20kg ko in, 

có UV 3.5% 
Jumbo

 100 bao/ pallet

20 pallet/cont 

 72 bao/ pallet

20 pallet/cont 

 50 bao/ pallet

20 pallet/cont 

 1 bao/ pallet

20 pallet/cont 

8-15

10-20

15-25

20-30

30-50

50-80

8-15

10-20

15-25

20-30

70-100  $               94,00 

8-15

10-20

15-25

20-30

30-50

50-80

8-15

10-20

15-25

20-30

70-100 112,00$               

VÀNG TH thô 15-25  $               129,00 

8-15

10-20

15-25

20-30

30-50

50-80

99,00$                 

90,00$                 

104,00$               

98,00$                 

102,00$               

105,00$               

94,00$                 

111,00$               

102,00$               

107,00$               

 $               107,00 

 $                 95,00 

 $               114,00 

 $               110,00 

 $               108,00 

 $                  108,00 

 $                    97,00 

 $                  111,00 

 $                  105,00 

 $                  110,00 Quay

TRẮNG

VÀNG NA

HỒNG

Quay

Thô

Quay

Thô

Lời đâu tiên xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá như 

sau:

Ngày 13 tháng 05 năm 2025

HÀNG HÓA
 Đơn giá/ tấn

FOB Hải Phòng 

QUY CÁCH ĐÓNG HÀNG

Website binhminhnatural.com

BÁO GIÁ KHÁCH 

Kính gửi: Công ty TNHH Harmony

Địa chỉ

Nhà máy

Điện thoại 0988 980 700

Email datrangbinhminh@gmail.com



8-15

10-20

15-25

20-30

70-100 112,00$               

8-15

10-20

15-25

20-30

30-50

50-80

8-15

10-20

15-25

20-30

70-100 100,00$               

8-15

10-20

15-25

20-30

30-50

50-80

8-15

10-20

15-25

20-30

70-100 100,00$               

Canxit thô 15-25 162,00$                    161,00$                 160,00$               153,00$               

Nâu thô 15-25 162,00$                    161,00$                 160,00$               153,00$               

Quay 15-25 116,00$                    115,00$                 114,00$               107,00$               

Thô 15-25 109,00$                    108,00$                 107,00$               100,00$               

Quay 15-25 114,00$                    113,00$                 112,00$               105,00$               

Thô 15-25 107,00$                    106,00$                 105,00$               98,00$                 

93,00$                 

99,00$                 

92,00$                 

99,00$                 

104,00$               

94,00$                 

110,00$               

100,00$               

 $               100,00 

 $               106,00 

 $                 95,00 

 $               110,00 

 $               100,00 

 $                  100,00 

 $                  107,00 

 $                    97,00 

 $                  110,00 

 $                  100,00 

Thô

Thô

Quay

Thô

Quay

HỒNG

ĐEN

Xám

Mix 2 màu

(50% Trắng - 50% Hồng)

Mix 2 màu

(50% Trắng - 50% Xám)



Mix 2 màu

(70% Trắng - 30% Hồng)
Thô 15-25 111,00$                    111,00$                 109,00$               102,00$               

Mix 2 màu

(70% Trắng - 30% Vàng NA)
Thô 15-25 111,00$                    111,00$                 109,00$               102,00$               

Mix thô 3 màu (Trắng 50%; 

Vàng NA25%; Hồng 25%)
Thô 10-20 100,00$                    

Mix quay 3 màu (Trắng 50%; 

Vàng NA25%; Hồng 25%)
Quay 15-25 108,00$                    

Quay 15-25 109,00$                    108,00$                 107,00$               100,00$               

Thô 15-25 99,00$                      98,00$                   97,00$                 90,00$                 

Quay 15-25 116,00$                    115,00$                 114,00$               107,00$               

Thô 15-25 106,00$                    106,00$                 104,00$               97,00$                 

Quay 15-25 110,00$                    110,00$                 110,00$               110,00$               

Thô 15-25 100,00$                    100,00$                 100,00$               100,00$               

Quay 15-25 110,00$                    110,00$                 110,00$               110,00$               

Thô 15-25 100,00$                    100,00$                 100,00$               100,00$               

Mix 4 màu

(Sỏi sông 50%; Trắng 30%; 

Hồng 20%)

Quay 15-25 94,00$                       

Mix 4 màu

(Trắng 50%; Hồng 30%; 

Vàng 10%; Xám 10%)

Thô 15-25 102,00$                    

Mix 4 màu

(Trắng 50%; Hồng 30%; 

Vàng 10%; Xám 10%)

Quay 15-25 104,00$                    

Mix 3 màu

( Sỏi sông 50%; Trắng 30%; 

Đen/ Xám 20%)

Quay 15-25 100,00$                    

Mix 3 màu

( Sỏi sông 45%; Trắng 35%; 

Vàng 20%)

Quay 15-25 104,00$                    

Mix 4 màu

( Trắng 45%; Hồng 25%; 

Vàng 20%; Xám 10%)

Thô 15-25 103,00$                    

Mix 4 màu

( Trắng 45%; Hồng 25%; 

Vàng 20%; Xám 10%)

Quay 15-25 106,00$                    

Mix 5 màu

(30% Trắng- 35% Xám- 20% 

Hồng- 10% Vàng NA - 5% 

Đen)

Quay 15-25 117,00$                    

Mix 5 màu

(30% Trắng- 35% Xám- 20% 

Hồng- 10% Vàng NA - 5% 

Đen)

Thô 15-25 107,00$                    

Mix 5 màu

(Trắng : 30 % Đen : 10 % 

Xám : 20 % Vàng : 20 % 

Hồng : 20 %)

Quay 15-25 118,00$                    

Mix quay 5 màu

( trắng : 30 %, đen : 10 %, 

xanh lá cây : 20 %, vàng : 20 

%, hồng : 20 %)

Quay 15-25 119,00$                    

Mix 5 màu

(Trắng : 30 % Đen : 10 % 

Xám : 20 % Vàng : 20 % 

Hồng : 20 %)

Thô 15-25 108,00$                    

Mix 4 màu (15-25% Trắng - 25-

35% hồng- 35-45% % vàng NA 

- 5-15 % Xám)

Mix 4 màu (25-35% Trắng - 25-

35% hồng- 25-35% vàng NA - 

5-10% Xanh)

Mix 2 màu ( 50% Trắng - 50% 

Đen)

Mix 2 màu ( 60% Trắng - 40% 

Đen)



Mix 5 màu

( trắng : 30 %, đen : 10 %, 

xanh lá cây : 20 %, vàng : 20 

%, hồng : 20 %)

Thô 15-25 109,00$                    

Mix 5 màu 

(Trắng : 30 % Đen : 10 % 

Xám : 20 % Vàng : 20 % 

Hồng : 20 %)

Thô 10-20 108,00$                    

Mix 5 màu 

( trắng : 30 %, đen : 10 %, 

xanh lá cây : 20 %, vàng : 20 

%, hồng : 20 %)

Thô 10-20 109,00$                    

 Đơn giá 

FOB  Hải Phòng 

Trắng cục

Hồng cục

Vàng cục

Đen cục

Trắng cục

Hồng cục

Vàng cục

Đen cục

- Báo giá trên đã bao gồm hoa hồng 2$/ tấn

 Túi lưới 3 viên 13~ 15kg/túi; 33 túi/ pallet thùng; 39 pallet/cont

Kích thước pallet thùng: 75*95*70, dán tén decal miệng túi, 

quấn màng co giữ tem ngoài thùng

 Túi lưới 3 viên 13~ 15kg/túi; 33 túi/ pallet thùng; 39 pallet/cont

Kích thước pallet thùng: 75*95*70, dán tén decal miệng túi, 

quấn màng co giữ tem ngoài thùng

Đá cục

Đá cục

15-25cm

15-25cm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ BÌNH MINH

QUY CÁCH

Ghi chú:

- Bảng giá áp dụng cho đến khi có thông báo thay đổi.

- Trường hợp KH yêu cầu in bao bì theo mẫu mới, KH phải trả thêm chi phí làm trục in mới. Các mã chưa có trục phủ varnish thì khách hàng 

phải chịu thêm chi phí trục phủ.

2,94$/ túi

0,98$/cục


